
ỦY BAN NHÂN DÂN
TÍNH THẢI BÌNH

SỐi-^^^/qđ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do " Hạnh phúc

Thái Bình, ngàyẠA thảng 02 năm 2025

QUYỂTĐỊNH
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mó'i ban hành; thủ tục hành

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền
giải quyết của ủy ban nhân dần cắp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BINH

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điểu Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: sổ 63/2010/NĐ-CP ngày Ồ8/6/2010
về ỉdểm soát thủ tục hành chỉnh; số 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa ãểị bể
sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/20Ỉ7/TT-VPCP ngày Sì/10/2017 cùa Văn phòng
Chính phủ hướng dãn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: sỗ 71/QĐ-BTP ngàị
10/01/2025 vê việc công bố thủ tục hành chỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩn "
vực nuôi con nuôi thuộc ̂ hạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; số 85/QĐ-
BTP ngày 14/01/2025 vế việc công bổ thủ tục hành chính mới ban hành/được
sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng kỷ hộ tịch
thuộc phạm vi chức năng quản ỉý của Bộ Tư pháp; số 86/QĐ-BTP ngày
14/01/2025 về việc cồng bố thủ tục hành chỉnh sửa đoi, bể sung; thủ tục hành
chỉnh bị bãi bỏ trong ỉĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tư pháp tại Tờ trĩnh số ll/TTr-STP ngày
05/02/2025.

QUYÉTĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 32 thủ tục hành chính

trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã
trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trong đó có:

- 02 thủ tục hành chính mới ban hành;

- 30 ứiủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định của ủy
ban nhân dân tỉnh: số 2609/QĐ-ƯBND ngày 26/10/2021, so 2541/QĐ-UBND
ngày 16/11/2023, số 2623/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 và số 1062/QĐ-UBND
ngày 02/7/2024.

(Có Phụ ỉục Danh mục kèm theo).



Điều 2. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định
này thực hiện theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: số 71/QĐ-BTP
ngày 10/01/2025; số 85/QĐ-BTP ngày 14/01/2025 và số SÓ/QĐ-BTT ngày
14/01/2025.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan cập
nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xâỵ dựng, hành quy
trình nội bộ, chi tiết, điện tử các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này;
hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân^ dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp;

Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./,Yi^

Nơỉ nhận:
-NhưĐiểu 5;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tĩnh;
- LĐVP UBND tĩnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS. 1

Lại Văn Hoàn



DANH MỤC T
TRONG Lĩ

(Kèỉtì

Phụ lục
HÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỎI, Bỏ SUNG
p THUỘC THẲM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Ố /ỊĨS /QĐ-UBND ngày 4^ /02/2025 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

Phấn I. DANH MỤC THỨ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

TÊN THỦ
TỤC HÀNH

CHÍNH

THÒI GIAN GIẢI
QUYẾT

ĐỊA ĐIẺM THựC
HIỆN PHÍ, LỆ PHÍ CĂN CỨ PHÁP

LÝ
MỨC DỊCH
VỤ CÔNG

I LĨNH Vực Hộ TỊCH

1,
Đãng ký
giám sát việc
giám hộ

03 ngày làm việc,
trường hợp cần phải xác
minh thì thời hạn giải
quyết được kéo dài
nhưng không quá 05
ngày làm việc kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả cấp

xã

- Mức thu lệ phí: Miễn phí;
- Phí cấp bản sao Trích lục
đãng ký giám sát việc giám hộ
(nếu có yêu cầu): 8.000
đồng/bản sao trích lục.

Quyết định số
85/QĐ-BTP ngày
14/01/2025 của

Bộ trưởng Bộ Tư
pháp

Một phần

2.

Đăng ký
chấm dứt
giám sát việc
giám hộ

03 ngày làm việc,
trường hợp cần phải xác
minh thì thời hạn giải
quyết được kéo đài
nhưng không quá 05
ngày làm việc kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả cấp

xã

- Mức thu lệ phí: Miễn phí;
- Phí cấp bản sao Trích lục
đăng ký giám sát việc giám hộ
(nếu có yêu cầu): 8.000
đồng/bản sao trích lục.

Quyết định số
85/QĐ-BTP ngày
14/01/2025 của

Bộ trưcmg Bộ Tư
pháp

Một phần



Phần n. DANH Mực THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐÔI, Bỏ SUNG

TT Mã TTHC Tên TTHC
Nội dung sửa đổi,

bỗ sung Căn cứ pháp lý

I LĨNH Vực Hộ TỊCH

1.
1.001193.00
0.00.00.H54

Đãng kỷ khai sinh
Ợhủ tục số Oỉ, mục I, Phụ ỉục 03 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Trìiih tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

2.
1.000894.00
0.00.00.H54

Đăng kỷ kêt hôn
(Thủ tục số 02, mục X Phụ lục 03 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

3.
1.001022.00
0.00.00.H54

Đăng kỷ nhận cha, mẹ, con
Ợhủ tục số 03, mục Ị, Phụ lục 03 kèm theo Qưyết định sỗ
Ỉ062/QĐ'UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

4.
1.000689.00
0.00.00 .H54

Đăng ký khai sinh kêt họp đăng ký nhận cha, mẹ, con
Ợhủ tục số 04, mục 1 Phụ lục 03 kèm theo Quyết định số
Ĩ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của ƯBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

5.

1.000656.00
0.00.00.H54

Đăng ký khai tử
(Thủ tục so 05, mục I, Phụ lục os kèm theo Qưyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
ừưởng Bộ Tư pháp

6.
1.003583.00
0.00.00.H54

Đăng ký khai sinh lưu động
Ợhủ tục số 06, mục 1 Phụ ỉục 03 kèm theo Quyết định sẻ
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

7.
1.000593.00
0.00.00.H54

Đăng kỷ kết hôn lưu động
(Thủ tục số 07, mục ỉ, Phụ lục os kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của ƯBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp



8.
1.000419.00

0.00.00.H54

Đăng kỷ khai tử lưu động
(Thủ tục số 08, mục I, Phụ lục 03 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ'UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưỏng Bộ Tư pháp

9.
1.004837.00
0.00.00.H54

Đăng ký giám hộ
Ợhủ tục số 09, mục 1 Phụ lục 03 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Càn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưcmg Bộ Tư pháp

10.
1.004845.00
0.00.00.H54

Đãng ký châm dút giám hộ
ỢTĩủ tục số 10, mục 1 Phụ lục ỒS kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 cùa UBND tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
ừirởng Bộ Tư pháp

11.
1.004859.00
0.00.00.H54

Thay đồi, cải chính, bồ sung thông tin hộ tịch
(Thủ tục số 11, mục I, Phụ ỉục ỒS kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ'UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

12.
1.004873.00
0.00.00.H54

Câp Giây xác nhận tình trạng hôn nhân
Ợhù tục số 12, mục ỉ, Phụ lục 03 kèm theo Quyết định sổ
Ỉ062/QĐ-UBND n^ày 02/7/2024 của UBND tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
ừuởng Bộ Tư pháp

13. 1.004884.00
0.00.00.H54

Đăng ký lại khai sinh
ỢiTĩủ tục số Ỉ3, mục l Phụ lục 03 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
ừuảng Bộ Tư pháp

14.
1.004772.00
O.OO.OO.H54

Đãng ký khai sinh cho ngưòi đã có hô sơ, giây tờ cá nhân
(Thủ tục số Ĩ4, mục l Phụ lục 03 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của ƯBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

15.
1.004746.00
0.00.00.H54

Đăng kỷ lại kêt hôn
(Thủ tục số 15, mục I, Phụ lục 03 kèm theo Qưyết định sỗ
1062/QĐMBND ngày 02/7/2024 của ƯBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

16. 1.0054Ố1.00
Đãng kỷ ỉại khai tử
(Thủ tục số 16, mục 1 Phụ lục 03 kèm theo Quyết định sỗ

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết địiứi số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

V  Í-Véíki



0.00.00.H54 Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tinh) trưỏfng Bộ Tư pháp

17.
2.000635.00
0.00.00.H54

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
(Thủ tục số 17, mục I, Phụ lục 03 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cơ quan thực hiện
TTHC;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

18.
2.002516.00
0.00.00 H54

Xác nhận thống tin hộ tịch
(Thủ tục so 14, mục x Phụ lục kèm theo Quyết định số
254Ỉ/QĐ-ƯBND ngày ỉổ/ỉỉ/2023 cùa ƯBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cơ quan tíiực hiện
TTHC;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
ữưcmg Bộ Tư pháp

II LĨNH Vực CHỨNG THựC

1.
2.000815.000
.00.00.H54

Chúng thực bản sao từ bản chính gỉấỵ tờ, văn bản do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có
thẳm quyền của Việt Nam liên kết vói CO' quan, tổ chức
có thẩm quyền của nưó'c ngoài cấp hoặc chửng nhận
(Thủ tục so Oỉ, mục V, Phụ ỉục kèm theo Quyết định số
2609/QĐ-UBND ngày 26/10/202ỉ của UBND tỉnh)

- Cơ quan thực hiện
TTHC;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưỏíng Bộ Tư pháp

2.
2.000884.000
.00.00.H54

ChÚTig thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho
cả trưòTig họp chúng thực điếm chỉ và trưòTig họp ngưòi
yêu cầu chúng thực không ký, không đỉếm chỉ được)
(Thủ tục so 02, mục V, Phụ ỉục kèm theo Quyết định số
2609/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tM)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

3.
2.000913.000
.00.00.H54

Chứng thực việc sửa đối, bố sung, hủy bỏ họp đồng, giao
dịch
(Thủ tục so 03, mục V, Phụ lục kèm theo Qưyết định sẻ
lóOỌ/QĐ-UBND ngày 26/Ỉ0/2021 cùa UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

4.
2.000927.000
.00.00.H54

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
(T/ỉỉi tục số 04, mục V, Phụ ỉục kèm theo Quyết định số
2609/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh)

- Trình tự ứiực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
tnrởng Bộ Tư pháp



5.
2.000942.000

.00.00.H54

Cấp bản sao có chứng thực từ băn chính họp đồng, giao
dịch đã đưọ'c chứng thực
Ợhủ tục số 05, mục V, Phụ lục kèm theo Quyết định sổ
2609/QĐ-UBND ngày 26/Ỉ0/202Ỉ của UBND ti^)

-  Thành phần, số
lượng hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

6.
2.001035.000
.00.00.H54

Chứng thực họp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là
động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Ợhủ tục sẻ 06, mục V, Phụ lục kềm theo Quyết định sẻ
2609/QĐ'ƯBND ngay 26/10/202ỉ của ƯBND tỉnh)

- Trình tự tìiực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

7.
2.001019.000
.00.00.H54

Chứng thực dỉ chúc
(Thủ tục số 07, mục V, Phụ lục kèm theo Qtcyết định số
2609/QĐ-UBND ngay 26/10/2021 của UBND tinh)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

8.
2.001016.000
.00.00.H54

Chứng thực văn bản từ chốỉ nhận di sản
(Thủ tục số 08, mục V, Phụ ỉục kèm theo Qựyếí định sỗ
2609/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉrứi)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết địĩứi số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
ừirởng Bộ Tư pháp

9.
2.001406.000
.00.00.H54

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di
sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ồ
Ợhủ tục số 09, mục V, Phụ ỉục kèm theo Quyết định số
2609/QĐ-UBND ngày 26/1Ồ/202Ỉ cùa UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

10.
2.001009.000
.00.00.H54

Chứng thụx văn bản khai nhận di sản mà di sản là động
sản, quyền sử dụng đất, nhà ỏ'
ỢTĩủ tục sỗ ỉ Ồ, mục V, Phụ lục kèm theo Quyết định số
2609/QĐ-UBND ngày 26/ỈỒ/202Ỉ của ƯBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

III LĨNH Vực NUÔI CON NUÔI

1.
2.001263.00
O.OO.OO.H54

Đãng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Ợhủ tục số 01, mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định sỗ
2623/QĐ-UBND ngay 29/11/2023 của UBND tỈYửi)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Thời hạn giải quyết;
- Lệ phí;

Quyết định số 71/QĐ-BTP
ngày 10/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

v.->



- Căn cứ pháp lý.

2.
2.001255.00
O.OO.OO.H54

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
(Thủ tục sổ 02, mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định số
2623/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh)

- Trình tự ứiực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 71/QĐ-BTP
ngày 10/01/2025 của Bộ
trưỏng Bộ Tư pháp
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